
IN(A)
ICU(KA

)

1 CBE52N 385.000             15-20-30-40-50A 25

2 CBE102N 484.000             75-100A 25

3 CBE202N 1.067.000          

125-150-175-200-

225A 35

4 CBE402N 3.036.000          300-350-400A 50

5 CBE53N 561.000             15-20-30-40-50A 14

6 CBE103N 682.000             30-40-50-60-75-100A 18

7 CBE203N 1.342.000          

125-150-175-200-

225A 18

8 CBE403N 3.751.000          250-300-350-400A 30

9 CBE803N 14.498.000        700-800A 42

10 CBS53N 605.000             30-50A 18

11 CBS103N 968.000             30-40-50-60-75-100A 25

12 CBS203N 1.441.000          150-175-200-225A 25

13 CBS403N 4.037.000          250-300-350-400A 42

14 CBS803N 15.609.000        800A 65

15 CBE54N 638.000             30-40-50A 10

16 CBE104N 737.000             30-50-60-75-100A 14

17 CBE204N 1.826.000          150-175-200A 18

18 CBE404N 4.323.000          300-400A 25

19 CBE804N 16.500.000        800A 35

20 CBS404N 4.686.000          300-400A 35

21 SG-32Nc 176.000             15-20-30A 2,5

22 CGE-52c 440.000             40-50A 5

BẢNG GIÁ MCCB & CONTACTOR CHEIL

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
 ĐƠN GIÁ VNĐ 

(ĐÃ VAT) 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

MCCB ( Loại  2P, 3P, 4P)

MCCB (APTOMAT) Loại 1 Pha 2 Cực

MCCB (APTOMAT) Loại 3 Pha 3 Cực

MCCB (APTOMAT) Loại 3 Pha 4 Cực

ELCB (Loại  2P, 3P, 4P)

ELCB (Chống rò điện <30mA)  loại 1 Pha 2 Cực

ELCB (Chống rò điện <30mA)  loại 3 Pha 3 Cực



23 CGE-53N 1.111.000          15-30-40-50A 10

24 CGE-103N 1.309.000          60-75-100A 14

25 CGE-203N 2.849.000          125A 18

26 CGE-104N 1.474.000          30-50-60-75-100A 14

27 CGS-104N 2.090.000          100A 25

28 CGS-204N 3.399.000          175-200A 25

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
 ĐƠN GIÁ VNĐ 

(ĐÃ VAT) 

1 CMC 9N 233.000             

2 CMC 12N 246.000             

3 CMC 18N 325.000             

4 CMC 22N 387.000             

5 CMC 32N 535.000             

6 CMC 40N 571.000             

7 CMC 50N 953.000             

8 CMC 65N 1.100.000          

9 CMC 85N 1.454.000          

10 CMC 100 2.002.000          

11 CMC 125 2.375.000          

12 CMC 150 2.824.000          

13 CMC 180 3.913.000          

14 CMC 220 4.012.000          

Dãy điều chỉnh (Ampe)

Dùng 

cho 

conta

ctor

15 COR 22 245.000             từ (0.1 ~ 22)A

CMC 

9N~C

MC 

22N

16 COR 40 305.000             từ (4 ~ 40)A

CMC 

32N~

CMC 

40N

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

ELCB (Điều chỉnh chống rò điện <100/200/500mA)  loại 3 

Cực và 4 Cực

BẢNG GIÁ CONTACTOR CHEIL

220A (2a2b)

CONTACTOR
9A (1a1b)

12A (1a1b)

18A (1a1b)

22A (1a1b)

32A (2a2b)

40A (2a2b)

50A (2a2b)

65A (2a2b)

85A (2a2b)

100A (2a2b)

125A (2a2b)

150A (2a2b)

180A (2a2b)

THERMAL OVERLOAD RELAY

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG 
ĐƠN GIÁ VNĐ 

(ĐÃ VAT)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 



17 COR 80 352.000             từ (12 ~ 100)A

CMC 

50N~

CMC 

85N

Loại 

relay

COR 

22

COR 

40

COR 

80

4~6A; 5~8A; 6~9A; 7~10A; 9~13A; 12~18A; 16~22A; 

18~26A; 24~36A; 28~40A
CMC 32N, CMC 40N

12~18A; 16~22A; 18~26A; 24~36A; 28~40A; 34~50A; 

43~65A 54~80A; 65~100A

CMC 50N, CMC 65N, 

CMC85N

BẢNG DIỄN GIẢI

Các loại dòng điện của relay
Sử dụng cho các loại 

contactor

0.1~0.16A; 0.16~0.25A; 0.25~0.4A; 0.4~0.63A; 0.63~1A; 

1~1.6A; 2.5~4A; 4~6A; 5~8A; 6~9A; 7~10A; 9~13A; 

12~18A; 16~22A

CMC 9N, CMC 12N

 CMC 18N, CMC 22N


